	
	



ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KỲ 2
ĐỀ 01
Câu 1. Hãy phân tích các mối quan hệ cùng loài và khác loài giữa các sinh vật? Cho ví dụ minh họa?
Đáp án
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(10 điểm)
	1. Quan hệ cùng loài:

• Quan hệ hỗ trợ: các sinh vật cùng loài sống gần nhau, liên hệ với nhau, hỗ trợ lẫn nhau trong các nhóm cá thể.

+ Ví dụ: thực vật sống thành nhóm khi gió to sẽ cản bớt sức gió nên cây ít bị ngã đổ hơn khi sống riêng lẻ; động vật sống theo bầy đàn có khả năng tự vệ cao, cùng chống kẻ thù, tìm kiếm thức ăn, ...

• Quan hệ cạnh tranh: khi gặp điều kiện bất lợi các cá thể trong nhóm cạnh tranh nhau gay gắt dẫn tới một số cá thể phải tách ra khỏi nhóm.

+ Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm giảm khả năng cạnh tranh giữa các cá thể, hạn chế sự cạn kiệt thức ăn trong rừng.

2. Quan hệ khác loài:

• Quan hệ hỗ trợ: là mối quan hệ có lợi (hoặc ít nhất không có hại) cho tất cả các sinh vật (cộng sinh, hội sinh).

+ Ví dụ: địa y sống bám trên cành cây; cá ép bám vào rùa biển nhờ đó được đưa đi xa.

• Quan hệ đối địch: trong quan hệ đối địch, một bên sinh vật được lợi còn bên kia bị hại hoặc cả hai đều bị hại (cạnh tranh, kí sinh, nửa kí sinh, sinh vật ăn sinh vật khác).

+ Ví dụ: trên cánh đồng lúa, khi cỏ dại phát triển, năng suất lúa giảm; giun đũa sống trong ruột người,...
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